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TT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT

Tên
biện
pháp
cưỡng

chế

Số tiền nợ thuế đến
30/4/2026

Nơi công
khai

Tổng cộng 465,083,227,840

1 0101689361
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG 573
Số 10 LK1 khu đô thị An Hưng,
phường Hà Đông, TP. Hà Nội

CCHĐ 95,029,970 Website

2 0108035456
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐỨC
ANH

Xóm Tân Lập, Xã Nông Cống,
Thanh Hóa

CCHĐ 313,132,213 Website

3
0108885894-00

1

CÔNG TY TNHH
KHAIHOANLAND - CHI
NHÁNH THANH HÓA

Số 07-09 đường Lê Lợi, phường
Sầm Sơn, Thanh Hóa

CCHĐ 1,104,573 Website

4
0305096747-00

9

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN

- THAN ĐÔNG BẮC - XÍ
NGHIỆP CHẾ BIẾN KINH

DOANH THAN MIỀ

Tổ dân phố Liên Trung, Phường
Nghi Sơn, tỉnh  Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 558,039,854 Website

5 0700552567 CÔNG TY TNHH JUNA
Khu CN đồng văn I, phường Đồng

Văn, tỉnh Ninh Bình
CCHĐ 181,818,182 Website

6
0900223288-02

9

CỬA HÀNG SỐ 2 - CHI
NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN

Á HƯNG YÊN

Thôn Yên Xá, Xã Hoạt Giang,
Thanh Hóa

CCHĐ 9,916,300 Website

7 2800113535
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

TỔNG HỢP THANH HÓA
Số 234 Bà Triệu, Phường Hàm
Rồng, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 5,250,379,986 Website

8 2800224933
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

MAI QUÂN
Số 234 Bà Triệu, Phường Hàm
Rồng, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,732,759,573 Website

CỤC THUẾ

THUẾ TỈNH  THANH HÓA

Danh sách NNT đề nghị công khai thông tin trên Website ngành kỳ tháng 04/2026
Kèm theo thông báo số                 /TB-THO ngày       tháng        năm 2026 của Thuế tỉnh  Thanh Hóa
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9 2800232356
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI

15

Trung tâm Văn hoá thể thao Phục
Hưng, khu phố 4, đường Nguyễ,

Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt
Nam

CCHĐ 14,487,689,443 Website

10 2800232733
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BA
LAN - BỈM SƠN

Trung tâm Văn hoá thể thao Phục
Hưng, khu phố 4, đường Nguyễ,

Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt
Nam

CCHĐ 37,442,238,217 Website

11 2800233984
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG SỐ 5
Số 203 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 42,201,255,619 Website

12
2800351089-00

1

CHI NHÁNH - CÔNG TY
TNHH XÂY DỰNG CÔNG

TRÌNH VIỆT BẰNG

Số 203 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,385,000 Website

13 2800664719
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
THUỶ LỢI TRƯỜNG SINH

Số 203 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 748,284,843 Website

14 2800705429 CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC Á
Chợ Giáng, Khu 2, Xã Vĩnh Lộc,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 371,883,577 Website

15 2800725150
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI

THÁC VÀ CHẾ TÁC ĐÁ
THANH SƠN

Số 135 phố Trung Sơn, Phường
Đông Quang, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 6,911,645,457 Website

16 2800748052 CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT
Số 135 phố Trung Sơn, Phường

Đông Quang, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 2,403,115,660 Website

17 2800749465
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

MỚI ĐÔNG SƠN
Số 135 phố Trung Sơn, Phường

Đông Quang, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 8,972,566,696 Website

18 2800753006
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN VINASTONE
Khu núi Đụn, Xã Hà Long, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 4,742,119,624 Website
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19 2800788143
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG HANCORP.2

Số nhà 16 LK4, khu đô thị mới
Đông Sơn, Phường Đông Quang,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 36,784,744,532 Website

20 2800788591
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

MẠNH HÙNG
Số nhà 58, phố Tây Sơn, Phường

Đông Quang, Thanh Hóa
CCHĐ 17,705,704 Website

21 2800835315
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC

TRUNG NAM
Số 321 đường Bà Triệu, Phường

Hàm Rồng, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 16,886,430,324 Website

22 2800846839
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP
VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT

Tại nhà ông Lê Xuân Bình, Thôn
Thanh Thuỷ, Xã Thanh Quân,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 2,195,210,834 Website

23 2800944674 CÔNG TY TNHH VĨ THÀNH
Lô 55, 56 khu CN Tây Bắc Ga,
Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 100,188,575 Website

24 2800963797
CÔNG TY TNHH NAM

PHƯƠNG STAR

Thửa đất số 1500, tờ bản đồ số 3,
khu phố Phúc Cường, Phường

Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 239,546,008 Website

25 2800995823
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG - THỦY LỢI THANH
HÓA

Số 209 Đường Trần Hưng Đạo,
Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 163,186,759 Website

26 2801019990 CÔNG TY TNHH LONG NGÂN
Thôn Ân Mọc, Xã Triệu Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 3,645,967 Website

27 2801023549
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG

THỊNH PHÁT

Thôn Ân Mọc, Xã Triệu Sơn,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 10,675,623,627 Website

28 2801038979
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG

MẠI THANH BÌNH
Cảng Hới, Phường Sầm Sơn, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 2,605,736,859 Website

29 2801097011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ
THUẬT THÀNH MINH

149A Phố Tây Sơn, Phường Đông
Quang, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,019,351 Website
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30 2801152801 Công Ty TNHH Phú Khánh
Nhà ông Lê Văn Khánh, phố Vĩnh

Long 1, Xã Như Thanh, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 37,318,741 Website

31 2801278642

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG

MẠI VÀ VẬN TẢI MIỀN
TRUNG

Nhà bà Hoàng Thị Hạnh, Phố Xích
Ngọc, Phường Quảng Phú, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 5,203,675,611 Website

32 2801297677
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI  VÀ XÂY DỰNG THANH

MINH

SN07 phố Phượng Đình 2, Phường
Nguyệt Viên, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 10,435,980,107 Website

33 2801368688
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI MINH HƯƠNG

Số 109 phố Cao Sơn, Phường Đông
Quang, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 21,822,981,938 Website

34 2801594221
Công Ty TNHH Thương Mại Và
Phát Triển Du Lịch Thượng Hà

Nhà ông Nguyễn Văn Thượng, thôn
Ngọc Trà 1,, Xã Quảng Chính,

Thanh Hóa
CCHĐ 596,366,751 Website

35 2801656189
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY
DỰNG ĐỨC MINH

Số nhà 143, khu phố Nam Sơn,
Phường Đông Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 8,044,204,282 Website

36 2801661848
CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘC

PHÁT P.T

Số nhà 143, khu phố Nam Sơn,
Phường Đông Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 1,228,139,633 Website

37 2801697185
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG TÂY THANH

20/03/38 Đường Phố Cống, Phố Lê
Lai, Xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 621,263,837 Website

38 2801799557
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

HOÀNG MINH VŨ

Nhà Ông Đoàn Văn Minh, phố Tân
Lợi, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

CCHĐ 496,795,872 Website

39 2801837650
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI BÌNH
DƯƠNG

Số nhà 57, đường 509, thôn Liêm
Chính, Xã Hoằng Sơn, Thanh Hóa

CCHĐ 6,362,822 Website

40 2802021287

LD CHOSUK-OIKOS - TP TH
CV XD Đê Và Kè Chắn Sóng CT

XD Trên Biển NSRP-1 Thuộc
DA LHLHD Nghi Sơn

Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 57,
Trích lục địa chính số 557/, Xã

Thanh Kỳ, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 9,056,728 Website
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Tên
biện
pháp
cưỡng

chế
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41 2802202903
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN BT THỌ XUÂN

NGHI SƠN

Thôn Phú Quý, Xã Trung Chính,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,529,466,866 Website

42 2802213077
CÔNG TY TNHH FLC

SAMSON GOLF & RESORT

FLC SamSon Golf Links, đường
Hồ Xuân Hương, Phường Sầm Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 33,880,764,708 Website

43 2802307078
CÔNG TY TNHH TM - XD ĐẠI

HẢI DƯƠNG

Số nhà 67 đường 510b, thôn Phong
Lan, Xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 286,981,887 Website

44 2802311613
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ

TM ĐẠI AN
Thôn Thành Công, Xã Ngọc Trạo,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 112,025,937 Website

45 2802314910
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG
MINH

Số nhà 01 đường Ước Ngoại, Xã
Lưu Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 207,267,114 Website

46 2802366877
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ CỘT

ĐỎ

Chợ Cột Đỏ, đường Lê Lợi,
Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 583,165,516 Website

47 2802370023
CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY

DỰNG NAM PHONG
Số nhà 23 thôn 1, Xã Triệu Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 721,197,280 Website

48 2802397716
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI KHANG

NGỌC

SN 171 phố Lê Lai, Xã Ngọc Lặc,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 803,382,155 Website

49 2802404931
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ

TÀI SẢN FLC

Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,267,197,809 Website

50 2802419543
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN

THIỆN MINH

Số 303, đường Tôn Thất Tùng,
Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 174,052,120 Website

51 2802440305
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI

THUẬN PHÁT

Số 130, đường Mai An Tiêm, tiểu
khu 3, Xã Nga Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 3,626,909 Website

52 2802442711
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG TÂM LỘC

Số nhà 3/20 đường Hoàng Bật Đạt,
Khu Trung Thắng, Xã Hậu Lộc,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 196,925,581 Website

53 2802450864
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẠI

TÍN

Thôn Hiệp Thành, Xã Hoằng Phú,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 10,116,000 Website
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30/4/2026

Nơi công
khai

54 2802454770
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG

SẢN NAM SẦM SƠN
Thôn 8, Xã Quảng Ninh, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 25,911,141 Website

55 2802476598
CÔNG TY TNHH CÔNG

NGHIỆP Ô TÔ HOÀNG TUẤN
Phố Đông, Phường Đông Tiến,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 169,376,646 Website

56 2802480234
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP
XĂNG DẦU HOẰNG MINH

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng Hóa,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 585,722,283 Website

57 2802483309
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV
BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA

Lô 14 Liền kề 4, Khu đô thị Sông
Đơ, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 7,751,325 Website

58 2802528990
CÔNG TY TNHH MTV XÂY

DỰNG PHƯƠNG SÁU
Thôn 14, xóm Cao Sơn, Xã Lưu

Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 401,347,839 Website

59 2802530679
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TM VÀ DV PHÚC ANH
Đội 11, Xã Tân Ninh, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 496,090,746 Website

60 2802609618
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH

NGỌC SƠN

SN 16 LK4, khu đô thị mới Đông
Sơn, Phường Đông Quang, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 15,208,500 Website

61 2802628868
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI AN ANH

Km3 Đường 217, Xã Hà Trung,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 148,222,396 Website

62 2802658132
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

K13 Khu chợ Đình , đường Đại
Khối, Phường Hàm Rồng, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 9,194,150 Website

63 2802661551
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY

DỰNG TIẾN PHƯƠNG

QL1A - Thôn Trung Phong, Xã Lưu
Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,284,550 Website

64 2802727266
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN

XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
TÂN PHÚ

Thôn Yên Phú, Xã Quảng Yên,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 11,362,348 Website

65 2802763352
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN

Nhà bà Phan Thị Loan, TDP Đại Từ
1, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 68,101,763 Website
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chế
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66 2802769410
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VT
EXPORT

Cụm công nghiệp Hòa Lộc, Xã Hoa
Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

67 2802805355
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

VICTORY
Khu phố Xuân Điền, Xã Như
Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 87,840,070 Website

68 2802807426
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ HT

Số 107, phố Nghĩa Sơn 1, Phường
Nguyệt Viên, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,049,040 Website

69 2802829740
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN JLG VINA
Phố 8, Phường Hàm Rồng, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 62,099,856 Website

70 2802831820
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
HẰNG HẢI

Khu Phố 1, Thành Khang, Phường
Nguyệt Viên, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 16,658,559 Website

71 2802833183
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

HẠ TẦNG HƯNG THỊNH
PHÁT

Thôn Cát Vinh, Xã Tượng Lĩnh,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 599,043,881 Website

72 2802836498
CÔNG TY TNHH ÁNH
DƯƠNG THANH HÓA

Tiểu Khu Phong Vận, Xã Hà Trung,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,321,300 Website

73 2802839280
CÔNG TY TNHH VIỆT BÁCH

THẢO NGUYÊN XANH
Khu phố Cao Mật, Xã Vĩnh Lộc,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 140,448,516 Website

74 2802857610
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

TUẤN LOAN 999

TDP Phú Khang, Phường Nam Sầm
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 44,126,525 Website

75 2802882222
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN HOUSE LAND

242 MB 6275, Phường Hàm Rồng,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 16,530,300 Website

76 2802884660
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ

THƯƠNG MẠI TNC
Cụm công nghiệp Hoà Lộc, Xã Hoa

Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 7,569,586 Website

77 2802890985
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ VẬN TẢI THÊM LỰC

Số nhà 82, ngõ 02, đường 06, thôn
Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 15,808,050 Website

78 2802915421
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG ĐỒNG
Số 45 Hồ Xuân Hương, Phường

Sầm Sơn, Thanh Hóa
CCHĐ 187,336,658 Website
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30/4/2026

Nơi công
khai

79 2802923341
CÔNG TY TNHH TM

KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG
Thôn Hợp Nhất, Xã Thanh Kỳ,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 309,648,036 Website

80 2802924345
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT

ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
ĐỨC TÙNG GROUP

Khu phố Xuân Phương, Phường
Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 4,000,000 Website

81 2802925130
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH

VIÊN MIỀN TRUNG NAM
THÀNH PHỐ

Số 89  Đường Võ Nguyên Giáp,
Phường Quảng Phú, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 164,764,669,578 Website

82 2802927882
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TRƯỜNG

THÀNH

Làng Vần Trong, Xã Yên Thắng,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 205,251,980 Website

83 2802930645
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG

SẢN VÀN HOÀN PHÁT
CƯỜNG

Khu phố Xuân Phong, Xã Như
Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 41,143,750 Website

84 2802931800
CÔNG TY CỔ PHẦN HUY

ĐỒNG LỢI
Xóm Bình, Xã Biện Thượng, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 9,101,350 Website

85 2802931896
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ TỪ TOÁN
Thôn Đoài Đạo, Xã Công Chính,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 6,951,300 Website

86 2802933861
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SẦM SƠN
Khu Phố Khang Thái, Phường Sầm

Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 9,258,650 Website

87 2802934255
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN THIÊN BẢO

165 Nguyễn Doãn Chấp, Phường
Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 32,356,350 Website

88 2802935756
CÔNG TY TNHH DV VÀ BĐS

AN PHÁT

Nhà ông Trịnh Tuyên, Thôn Gia
Lộc, Phường Quảng Phú, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 381,050,120 Website

89 2802935837
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM

HL 86

Số nhà 37 Đường Lê Tán Thiện,
Phố 1, Xã Triệu Sơn, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 387,809,057 Website

90 2802938348
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN MEDILAND

170 ĐH.HH.33, Thôn 5, Xã Hoằng
Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 16,731,747 Website

91 2802946652
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG, THƯƠNG
MẠI ĐỨC PHÚC

Thôn Ninh Phạm, Xã Quảng Ninh,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 185,752,939 Website
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92 2802950384
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY
DỰNG GIAO THÔNG VÀ
THƯƠNG MẠI LAM SƠN

Thôn Học Thượng, Phường Đông
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,260,600 Website

93 2802952335
CÔNG TY TNHH TM DV VÀ

XD THÁI THÀNH
75 Tây Sơn, Phường Đông Quang,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 1,020,710,086 Website

94 2802953226
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
NÔNG NGHIỆP THỊNH PHÁT

thôn Yên Thôn, Xã Lĩnh Toại,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 18,588,100 Website

95 2802954540
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

MẠNH ĐỨC

Số nhà 01, Đội 1 ,Thôn Sao Vàng,
Xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 3,427,900 Website

96 2802998241
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN THANH HOA

CITY

Thôn Đại Đồng, Phường Nguyệt
Viên, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 15,163,500 Website

97 2803001445
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐỊA ỐC SƠN HẢI

Số nhà 21, phố Lê Lợi, Xã Triệu
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 62,134,594 Website

98 2803005785
CÔNG TY TNHH TM&DV HẢI

AN PHÁT 559
Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 28,162,000 Website

99 2803011323
CÔNG TY CP  ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT
ĐỘNG SẢN HÀ LINH

Thôn Tân Cộng, Phường Đông
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 16,845,250 Website

100 2803011436
CÔNG TY TNHH SX TM

HỒNG PHÁT
Khu đô thị Hoàng Long, Phường

Nguyệt Viên, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 3,593,100 Website

101 2803014860
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC

TRUNG NAM

798 An Dương Vương, Phường
Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,255,500 Website

102 2803015208
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

& DVTM TRUNG THÀNH
PHÁT

Đại lộ nam sông Mã, Phường Sầm
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 778,228,773 Website

103 2803016346
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI LĐT

Số nhà 118 đường 10 phố Trung
Hy, Xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 12,046,575 Website

104 2803017036
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TOMART LAND

Nhà Ông Lưu Xuân Hưng, Thôn
Kỳ Ngãi, Xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa,

Việt Nam
CCHĐ 38,745,325 Website

105 2803018625
CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ

DV TM ĐÔNG PHƯƠNG
Khu phố Kim Sơn, Xã Như Thanh,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 317,936,434 Website
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Tên
biện
pháp
cưỡng

chế
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106 2803019241
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL

TTB

Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 18,
Cụm công nghiệp Bãi Bùi, Xã Linh

Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 449,191,654 Website

107 2803020800
CÔNG TY CP TMDV & ĐỊA ỐC

GOLD LAND
Thôn Hải Tân, Xã Như Thanh,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 23,014,450 Website

108 2803021498
CÔNG TY TNHH TOÀN ANH

GROUP
Thôn Hồi Cù, Xã Trung Chính,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 4,898,250 Website

109 2803021586
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

INVEST
Thôn Nga Linh, Xã Quảng Bình,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 7,255,800 Website

110 2803021956
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
ALPHA NEW

Số nhà 314 đường Trần Hưng Đạo,
Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt

Nam
CCHĐ 39,130,300 Website

111 2803023784
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN

THIỆN MINH LAND
Số nhà 39  Lý Tự Trọng, Phường
Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 25,290,000 Website

112 2803025622
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI XÂY DỰNG MẠNH
TRƯỜNG

Phố Phú Quý, Phường Quảng Phú,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 54,618,173 Website

113 2803028327
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG TRUNG ANH

PHÁT

Thôn Đự, Xã Kim Tân, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 10,883,700 Website

114 2803030615
CÔNG TY TNHH HÒA ANH

PHÁT - TH
Khu phố Xuân phong, Xã Như
Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 878,455,020 Website

115 2803032669
CÔNG TY CP  XUẤT NHẬP

KHẨU THỦY SẢN TNC
Cụm công nghiệp Hòa Lộc, Xã Hoa

Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 3,297,900 Website

116 2803033246
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ
CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÌNH

YÊN

Nhà Ông Phan Tiến Dũng, thôn
Nam Sơn, Phường Nghi Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 207,172,245 Website

117 2803033292
CÔNG TY TNHH XD - VT

HƯNG VƯỢNG PHÁT

Nhà Ông Phan Tiến Dũng, thôn
Nam Sơn, Phường Nghi Sơn,

Thanh Hóa, Việt Nam
CCHĐ 146,201,102 Website

118 2803035885
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CITY LAND

INVEST

Số 272 Lê Thái Tổ, Xã Triệu Sơn,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 30,137,275 Website

119 2803042610
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC

XANH KCS
Thôn Z111, Xã Ngọc Liên, Thanh

Hóa, Việt Nam
CCHĐ 94,300,770 Website
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Số tiền nợ thuế đến
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120 2803045227

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI THẮNG LỢI 36 THANH
HOÁ

thôn Phúc Thanh, Xã Quảng Ninh,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 56,101,505 Website

121 2803046319
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT -
SING

Trung tâm thương mại Sake, quốc
lộ 1A, Xã Lưu Vệ, Thanh Hóa, Việt
Nam

CCHĐ 32,948,974 Website

122 2803047009
CÔNG TY TNHH DVTM VÀ
ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

E38 LK9 KĐTM Đông Sơn,
Phường Đông Quang, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 6,125,121 Website

123 2803047707
CÔNG TY TNHH KHOÁNG
SẢN AN PHÁT NHẤT

Nhà Ông Lê Văn Hiệu thôn 6, Yên
Lăng, Xã Trường Văn, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 39,899,600 Website

124 2803050555
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT TRÀ HOA QUẢ TƯƠI
FRESTEAOEM

Thôn Thành Ninh, Xã Đông Thành,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,255,800 Website

125 2803050851
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM
PHƯƠNG 868

Số nhà 09, Đường Lê Lý, phố Lê
Thánh Tông, Xã Ngọc Lặc, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 1,546,112,137 Website

126 2803053700
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
WOOD EXP

Số nhà 96, thôn Minh Sơn, Xã
Nông Cống, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 971,277,221 Website

127 2803063850
CÔNG TY TNHH DUY ANH
ĐỨC

số 47 Nguyễn Phúc Khoát, Phường
Hàm Rồng, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

128 2803065865
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
DAKKA SERVICE

Thôn Phục Lễ, Xã Hoằng Châu,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 40,464,832 Website

129
2803069475 CÔNG TY TNHH  CÔNG

NGHỆ TỔNG HỢP HẢI NAM
Khu phố Long Vân, Xã Vân Du,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ
11,505,750

Website

130 2803070304
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN
TRÚC VIỆT THANH

56 Đường Lê Lợi, Phường Sầm
Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 79,733,259 Website

131 2803072492
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ DVTM THANH LỆ

Khu phố Nhân Lộ, Xã Vĩnh Lộc,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 30,504,841 Website

132
2803072534 CÔNG TY TNHH MEMO

WOOD VN
Nhà ông Nguyễn Bá Minh, thôn Eo
Son, Xã Mậu Lâm, Thanh Hóa

CCHĐ
549,392,821 Website

133 2803077959
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
PHÚC LÂM

Số nhà 18, QL 45, Thôn Quyết
Thắng, Xã Nông Cống, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 3,346,500 Website
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Số tiền nợ thuế đến
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134 2803078575
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ HD 338

Tại nhà Ông Lê Văn Hưng Thôn 5,
Xã Thọ Bình, Thanh Hóa, Việt
Nam

CCHĐ 8,404,800 Website

135 2803084353
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ
VẬN TẢI BÌNH MINH

Số nhà 196 đường Phố Cống, phố
Lê Đình Chinh, Xã Ngọc Lặc,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,503,100 Website

136 2803090300
CÔNG TY TNHH KINH
DOANH THƯƠNG MẠI THIỆN
NHÂN

Nhà Ông Lê Bá Thái, Thôn Thái
Lai, Xã Tân Ninh, Thanh Hóa, Việt
Nam

CCHĐ 31,926,652 Website

137 2803092178
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH
ANH

Số 07 Đường Chi Lăng, Phố Tân
Trọng, Phường Quảng Phú, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 407,244,457 Website

138 2803102637
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG HUY
THẢO

Số nhà 103 đường Hồ Xuân
Hương, Phường Sầm Sơn, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

139
2803104828 CÔNG TY TNHH HUY

HOÀNG QT
Số nhà 98, phố Quan Sơn, Phường
Đông Quang, Thanh Hóa

CCHĐ
654,423,929 Website

140 2803104916
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỚI PHAN

Số nhà 138 đường 10, thôn 2, Xã
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

141 2803105331
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
TMXD MINH KHANG

Số nhà 34 Nguyễn Trinh Tiếp, Xã
Triệu Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 139,646,924 Website

142 2803106159
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI PHẠM GIA

Số 7, ngõ 31, đường Lê Ngọc Hân,
phố Tân Hưng, Xã Lưu Vệ, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 167,420,368 Website

143 2803106423
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 95 THANH HÓA

Số nhà 01/4 đường Lê Bùi Vị, Xã
Lưu Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

144 2803107434
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI AN KHÁNH

Nhà bà Bùi Thị Thanh, Thôn Đự,
Xã Kim Tân, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 11,648,543 Website

145 2803107829
CÔNG TY TNHH XD-TM VÀ
ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÁT

Nhà Ông Lê Đức Vang, thôn Tân
Liên, Xã Ngọc Trạo, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 740,204,002 Website

146 2803113004
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
BẢO HẰNG

Nhà bà Nguyễn Thị Hằng, thôn
Hợp Long 1, Xã Ba Đình, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

147 2803113540
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO
VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
QUANG PHÁT

11/53 Ngô Thuyền, Phường Đông
Quang, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

148 2803114590
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ
GIÁO DỤC MINH QUÂN

Số 56-58 Nguyễn Bá Ngọc, Xã
Lưu Vệ, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,187,200 Website
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149 2803116333
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC
TRƯỜNG GIANG

Nhà ông Lê Đình Tuân, thôn Vạn
Thọ, Xã Nông Cống, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 24,410,775 Website

150 2803116559
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC
KIM LONG QUỲNH

Số 821 Đường Phố Cống, Xã Ngọc
Lặc, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,648,750 Website

151 2803118108
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THỰC PHẨM VÀ TM ĐẠI AN

Lô CN I, cụm công nghiệp nghề cá
Hòa Lộc, thôn Tam Hòa 2, Xã Hoa
Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,496,150 Website

152 2803119119
CÔNG TY TNHH DV TM VẬN
TẢI, DU LỊCH & CÔNG NGHỆ
SEN HỒNG

12 Nguyễn Bá Ngọc, Tổ dân phố
Hòa Sơn, Phường Sầm Sơn, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

153 2803124013
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Số nhà 16 đường Hồ Chí Minh,
thôn Minh Liên, Xã Minh Sơn,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 294,292,937 Website

154 2803125539
CÔNG TY TNHH MTV THANH
LIÊN

18 Lê Quát, Phường Hàm Rồng,
Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 6,595,200 Website

155 2803133106
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẮNG
HQP

LK D01 MB2513, Đường Lê Hy,
Phường Đông Sơn, Thanh Hóa,
Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

156 2803136280
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠC
THÀNH CAPITAL

E13 LK9 Khu Đô Thị Mới Đông
Sơn, Phường Đông Quang, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

157 2803136393
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT
TRIỂN BẢO SƠN

Nhà ông Nguyễn Văn Sơn, thôn
Hợp Long 1, Xã Ba Đình, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 3,297,900 Website

158 2803136770
CÔNG TY CP BĐS VÀ VẬN
HÀNH CHUNG CƯ NHÀ VIỆT

09/20 Đình Hương, Phường Hàm
Rồng, Thanh Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

159 2803141322
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG HỒNG HẠNH

Đường Thôn 01. ĐT522B, Thôn
Tâm Quy, Xã Tống Sơn, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 2,198,600 Website

160 2803173839
CÔNG TY TNHH TRẠM
DỪNG NGHỈ SÔNG CẦU

06 Nam Đông đường Trần Hưng
Đạo, Phường Hàm Rồng, Thanh
Hóa, Việt Nam

CCHĐ 7,434,000 Website




























